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Mã số: 

 
PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM MẪU HẠT GIỐNG 

Mã số thử nghiệm: 
I. THÔNG TIN VỀ MẪU GIỐNG 
Tên khách hàng: 
Địa chỉ: 
Điện thoại: 
Loài cây trồng:                 Tên giống:                     Cấp giống:  
Nơi sản xuất: 
Thời gian thu hoạch: 
Biên bản kiểm định (đối với giống sản xuất trong nước): (Số ký hiệu, ngày tháng năm)  
Họ tên người kiểm định:                                  Mã số/Số CCCD/CC: 
Họ tên người lấy mẫu                                      Mã số/Số CCCD/CC: 
Mã lô giống:                                                     Ngày lấy mẫu: 
Khối lượng lô giống:                                        Ngày nhận mẫu: 
Số lượng bao chứa:                                        Khối lượng mẫu gửi: 
Chất lượng bao bì:                                          Phương pháp lấy mẫu:  
Tờ khai hải quan (đối với hàng nhập khẩu)     Ngày cấp: 
 
II. PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM: TCVN 8548:2011 
III. KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM: 

Độ sạch 
(% khối 
lượng) 

Hạt cỏ 
dại (số 
hạt/kg) 

Hạt khác 
giống có thể 

phân biệt 
được (% số 

hạt) 

Nảy mầm Độ ẩm (% 
khối lượng) 



Số 
ngày 
kiểm 
tra 

(% số hạt) 

Cây mầm 
bình 

thường 

Cây mầm 
không 
bình 

thường 

Hạt 
sống 

không 
nảy 

mầm 

Hạt 
chết 

         

IV. NHẬN XÉT KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM (nếu có)  
Các chỉ tiêu.... phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật số... 
Các chỉ tiêu... không phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật số... 
 

TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM Ngày………. tháng……năm ……..​
LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ​

(Ký tên, đóng dấu) 
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